Cô Vương Thanh Thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN (18T4)


Tên học phần: Thực hành Nghe 
Mã học phần: KHCB428
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 39 giờ; Kiểm tra: 8 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần Thực hành Nghe  là môn học cơ sở trong khối các học phần chuyên môn ngành, nối tiếp học phần Nghe, giúp học sinh tiếp tục tiếp xúc với các chủ đề đa dạng, cọ xát với thực tiễn, hình thành khả năng nghe hiểu ở mức độ sâu hơn.
· Tính chất:
Học phần  Thực hành Nghe  là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính thực hành, gắn liền với quá trình hoàn thiện 4 kĩ năng học và sử dụng ngoại ngữ. Chương trình giúp học sinh làm quen, rèn luyện và thực hành các tình huống mà ngôn ngữ được sử dụng trong cuộc sống, từ đó dần hình thành, phát triển kĩ năng giao tiếp trong ngôn ngữ.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
Hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh, cách tạo và nói các tình huống trong tiếng Anh.
Phân biệt những cách phát âm khác nhau theo từng loại âm, từ, tình huống khác nhau
· Kĩ năng:
Nghe và hiểu được những tình huống giao tiếp thông thường. Thực hành nghe các đoạn hội thoại ở mức cao hơn. Sử dụng lượng từ nghe được từ các chủ đề, tạo ra các đoạn hội thoại bằng ngôn từ của mình, phát triển kĩ năng nói trong khi nghe giao tiếp. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học, tự vạch ra cho bản thân kế hoạch ôn tập và rèn luyện.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
	Unit 1 Getting to know you
Unit 2 Going places
Unit 3 What’s the number?
Test 1
Unit 4 Body language
Unit 5 Appearances
Unit 6 Shopping
Test 2
Unit 7 International food
Unit 8 Vacation
Unit 9 TV
Test 3
Unit 10 Getting there
Unit 11 World market
Unit 12 Making a difference
Final Test 
Unit 13 Stress and health
	4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
	1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
	3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
	


2



2



2



2

	Tổng cộng
	60
	13
	39
	8


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1  Getting to know you	Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài 1 học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại trong tình huống làm quen và hỏi thăm về một số thông tin cơ bản. Thực tập các ngữ điệu của vài loại câu hỏi thông dụng.
2. Nội dung chương:
2.1. Listening tasks:
2.1.1. Task 1: I wouldn’t ask that	
2.1.2. Task 2: Friends or strangers.
2.2. Pronunciation: Intonation of Yes-No questions and Wh-questions
Unit 2  Going places	Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài 2 học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại nói về nơi chốn, về đất nước, hỏi đáp về một số thông tin của một địa danh.
2. Nội dung chương:
2.1. Listening tasks:
2.1.1. Task 1: Where are you going?    
2.1.2. Task 2: Where is it?		
2.2. Pronunciation: Syllable stress
Unit 3 What’s the numbers Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài 3 học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về hỏi đáp giờ, số điện thoại, số liệu. Thực hành cách đọc và nghe số có nhiều chữ số. 
2. Nội dung chương:
2.1. Listening tasks:
2.1.1. Task 1: The number, please.    
2.1.2. Task 2: What’s the biggest?
2.2. Pronunciation: and with numbers
Unit 4 Body language	Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài 4 học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại và biết tín hiệu từ ngôn ngữ cơ thể, điệu bộ.
2. Nội dung chương:
2.1. Listening tasks:
2.1.1. Task 1: Is it OK?
2.1.2. Task 2: What does it mean?				
2.2. Pronunciation: Sentence stress
Unit 5  Appearances	Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài 5 học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về dáng vẻ bề ngoài. Biết cách mô tả hình dáng, cách diễn tả sự khác biệt bên ngoài của một nhân vật.
2. Nội dung bài:
2.1. Listening tasks:
2.1.1. Task 1: Who’s that?	    
2.1.2. Task 2: Different looks.
2.2. Pronunciation: Intonation of echo questions
Unit 6 Shopping	Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài 6, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về giao tiếp trong cửa hàng. Biết cách mua hàng, bình luận về giá cả, biết một số hình thức mua hàng phổ biến.
2. Nội dung chương:
2.1. Listening tasks
2.1.1. Task 1: I’ll buy it.
2.1.2. Task 2: At the store.
2.2. Pronunciation: Reduction of need to and like to
Unit 7 International food	Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 7, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về thức ăn từ nhiều nơi trên thế giới, qua đó biết thêm một số thông tin về văn hóa và ẩm thực. Biết cách sử dụng ngữ điệu của câu hỏi có nhiều lựa chọn.
2. Nội dung chương:
2.1. Listening tasks:
2.1.1. Task 1: Your order, please
2.1.2. Task 2: Foods and culture 			
2.2. Pronunciation: Intonation of questions of choices
Unit 8 Vacation	Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 8, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về kì nghỉ và một số thông tin liên quan như thức ăn, nơi ở, địa danh, sự kiện nổi bật.
2. Nội dung chương:
2.1. Listening tasks:
2.1.1. Task 1: How was your vacations?
2.1.2. Task 2: A trip to forget	
2.2. Pronunciation: -ed endings of verbs
Unit 9 TV	Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 9, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về   thông tin từ các kênh truyền hình, thói quen xem TV.
2. Nội dung chương:
2.1. Listening tasks:
 2.1.1. Task 1: What’s on?
2.1.2. Task 2: Reality shows				
2.2. Pronunciation: Reduction of do you and are you
Unit 10 Getting there	Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 10, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về các loại phương tiện giao thông, biết trình bày cách tốt nhất khi sử dụng phương tiện giao thông.      
2. Nội dung bài:
2.1. Listening tasks:
2.1.1. Task 1: Visiting Singapore	
2.1.2. Task 2: San Francisco
2.2. Pronunciation: Ordinal numbers
Unit 11 World market	Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 11, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về các thương hiệu, các sản phẩm trên thế giới.  
2. Nội dung bài:
2.1. Listening tasks:
2.1.1. Task 1: International market place 
2.1.2. Task 2: It’s good business
2.2. Pronunciation: Contraction for there is, there are
Unit 12 Getting a difference	Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài 12, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về một số vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ môi trường.
2. Nội dung
2.1. Listening tasks:
2.1.1. Task 1: Helping the environment	
2.1.2. Task 2: Recycling
2.2. Pronunciation: Contraction for will, will not
Unit 13 Stress and health	Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 13, học sinh nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về một số vấn đề liên quan đến sức khỏe, thức ăn và các hoạt động tốt cho sức khỏe.
2. Nội dung bài:
2.1. Listening tasks:
2.1.1. Task 1: Relax	
2.1.2. Task 2: What’s it good for?				
2.2. Pronunciation: Reduction of Don’t you and Why don’t you?
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng Lab có đủ sức chứa theo quy định.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Loa, tai nghe, micro, cassette, máy chiếu, máy vi tính, màn hình.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007). Active. Skills for Listening 2. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu và nói một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.
- Kĩ năng:
Nghe và nói theo các chủ điểm đa dạng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện kĩ năng nghe và nói theo các chủ đề đã học.
2. Phương pháp: 
Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Thực hành Nghe áp dụng cho đối tượng là học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 
Theo mục tiêu của chương trình, giáo viên nên hướng dẫn cho sinh kĩ năng nghe hiểu, nghe và đoán ý chính của các đoạn hội thoại. Tuy nhiên, giáo viên nên phối hơp linh hoạt dạy các kĩ năng còn lại để khuyến khích học sinh tiếp tục phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Đối với người học:	
Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Kĩ năng nghe ý chính, nghe và nhắc lại trọng tâm, chú ý nghe trọng âm.
4. Tài liệu tham khảo:
Jack C. Richards (2003). Developing Tactics for Listening. Second edition. Oxford: Oxford University Press. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN (18C1)
[bookmark: _GoBack]

Tên học phần: Biên - phiên dịch
Mã học phần: KHCB124
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 21 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Học phần Biên - phiên dịch là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 
· Tính chất: 
Học phần Biên - phiên dịch là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản để sử dụng trong các môn học ngành tiếng Anh và công việc có liên quan đến ngôn ngữ Anh sau khi ra trường.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
Học phần Biên - phiên dịch mở rộng vốn từ vựng, nâng cao kĩ năng biên phiên dich, củng cố thủ thuật đọc hiểu các vấn đề văn chương, học thuật, rèn luyện khả năng dịch văn bản và phiên dịch.
· Kĩ năng: 
Sinh viên sử dụng tốt các thủ thuật đọc hiểu tài liệu khoa học, kĩ thuật với mức độ từ vựng đa dạng và ngữ pháp nâng cao, vận dụng các điểm ngữ pháp để biên phiên dịch chính xác về nghĩa và đảm bảo tính trong sáng của ngôn ngữ Anh và Việt. 
Sinh viên có khả năng biên dịch các văn bản có các chủ đề đa dạng về chính trị, văn hóa – xã hội, y tế, kinh tế và pháp luật từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
Sinh viên có khả năng phiên dịch những đoạn báo cáo hoặc phát biểu theo chủ đề về chính trị, văn hóa – xã hội, y tế, kinh tế, nông nghiệp, và pháp luật… ở mức độ dễ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
	Unit 1 Politics
Unit 2 Culture and Society
Unit 3 Education
Unit 4 Public Health
Review - Midterm Test
Unit 5 Agriculture
Unit 6 Economy and Commerce
Unit 7 Law
Review
	6
6
6
6
2
6
6
6
1
	3
3
3
3

3
3
3
1
	3
3
3
3

3
3
3
	



2





	Tổng cộng
	45
	22
	21
	2


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 Politics						Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 1, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn liên quan đến cơ quan nhà nước, chức vụ, một số vấn đề về chính trị, xã hội. 
	2. Nội dung chương: 
2.1. Lesson 1 Political People
2.2. Lesson 2 Structures
2.3. Lesson 3 Political Issues
Unit 2 Culture and Society				Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, sinh viên sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến một số vấn đề văn hóa, xã hội, về thiết chế văn hóa xã hội. 
	2. Nội dung chương: 
2.1. Lesson 1 Culture and Society Institutions
2.2. Lesson 2 Social and Cultural Issues
Unit 3 Education						Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 3, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến giáo dục, biết các khái niệm cơ bản thường được sử dụng trong giáo dục, các vấn đề trong giáo dục.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Lesson 1 Concepts
2.2. Lesson 2 Educational Issues
Unit 4 Public Health					Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 4, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến Y tế, biết các thuật ngữ y học phổ thông, tên một số chứng bệnh, một số vấn đề y học và y tế, một số thuật ngữ được dùng trong đông y.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Lesson 1 Common Medical Terms
2.2. Lesson 2 Medical and Health Care Issues
2.3. Lesson 3 Some Common Chinese Medical Terms
Midterm Test						Thời gian: 2 giờ
Unit 5 Agriculture						Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 5, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến nông nghiệp, biết các thuật ngữ nông nghiệp phổ thông, một số vấn đề nông nghiệp.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Lesson 1 Common Agricultural Terms
2.2. Lesson 2 Some Agricultural Issues
Unit 6 Economy and Commerce			Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 6, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến kinh tế thương mại, biết một số thuật ngữ kinh tế- thương mại, tài chính phổ biến, dịch được các đoạn văn về vấn đề kinh tế, chính trị.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Lesson 1 Common Economic and Commercial Terms
2.2. Lesson 2 Some Economic, Finacial, and Commercial Issues
Unit 7 Law 							Thời gian: 6 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 7, sinh viên có khả năng dịch thuật các đoạn văn ngắn có liên quan đến pháp luật, biết một số thuật ngữ thông dụng trong các văn bản luật. Dịch được một số văn bản có liên quan đến vấn đề pháp lí.
	2. Nội dung bài: 
2.1. Lesson 1 Some Common Legal Terms
2.2. Lesson 2 Some Legal Issues
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học Lí thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Ngoc Dung Duong (2007). Course in Translation and Interpretation of English. TP. HCM: NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
Kiến thức đa dạng về cuộc sống, xã hội, kinh tế, pháp luật.
- Kĩ năng: 
Kĩ năng biên phiên dịch chính xác về nghĩa của văn bản tiếng Anh đồng thời đảm bảo sử dụng tiếng Việt trong văn bản đúng bản chất ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 
Dạy lí thuyết các kĩ năng biên phiên dịch và kèm theo ví dụ minh họa. Luyện tập và làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Biên – phiên dịch áp dụng cho sinh viên Bậc cao đẳng ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giúp sinh viên nắm vững các kĩ thuật biên, phiên dịch. Vận dụng kiến thức ngữ pháp đạt hiệu quả, đồng thời sinh viên mở rộng vốn từ thông qua các bài tập dịch thuật và phiên dịch đa dạng chủ đề. 
- Đối với người học:	
Sinh viên chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các kĩ năng sử dụng trong việc đọc hiểu, tham gia đầy đủ các buổi học, chăm chỉ làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng biên phiên dịch văn bản và các đoạn hội thoại, phát biểu.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Các kĩ thuật biên phiên dịch, khả năng sử dụng tiếng Việt chính xác.
4. Tài liệu tham khảo:
Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):




CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN (18C1)


Tên học phần: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Mã học phần: KHCB126
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 31 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Học phần Phương pháp giảng dạy tiếng Anh là học phần chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 
· Tính chất: 
Học phần Phương pháp giảng dạy tiếng Anh là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản bao gồm các phần lí thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các nguyên tắc cần thiết đối với giảng viên dạy tiếng Anh trong quá trình giảng dạy. Đồng thời cung cấp kĩ năng phân tích và thực hành các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có thể:
Biết lí thuyết về các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Hiểu được yêu cầu và mục đích sử dụng đồ dùng phương tiện giảng dạy ngoại ngữ; Hiểu các yếu tố có liên quan và ảnh hưởng đến quá trình học và dạy ngoại ngữ và nguyên tắc giảng dạy ngoại ngữ. 
· Kĩ năng: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có thể:
Thực hành giảng dạy ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng; 
Thực hành giảng dạy các kĩ năng nghe, nói, đọc, và viết;
Tiến hành một giờ giảng chuyên biệt hoặc một giờ giảng tổng họp bằng nhiều phương pháp giảng dạy;
Tiến hành các hình thức hoạt động nhóm cho một giờ học lí thuyết.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
2
3

4

5

6
7
8

9

10

11

12
13

14
	Unit 1 The beginning of the lesson
Unit 2 Checking attendance
Unit 3 Physical conditions in the 
classroom
Unit 4 Getting organised: seating, 
books, blackboard
Unit 5 Introducing different stages 
of the lesson
Unit 6 Using visual aids
Review - Midterm Test
Unit 7 Tap recorders and other 
electrical equipment
Unit 8 Dividing the class up: 
choral, individual and teams
Unit 9 Dividing the class up: pairs 
and groups
Unit 10 Interruptions: late comers, 
things lost
Unit 11 Control and discipline
Unit 12 Ending the lesson or a 
stage in the lesson 
Review
	3
3
3

3

3

3
5
3

3

3

3

3
3

4
	1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
	2
2
2

2

2

2
3
2

2

2

2

2
2

4
	








2

	Tổng cộng
	45
	12
	31
	2


     2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 The beginning of the lesson			Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 1, sinh viên có khả năng thực hiện đối thoại để mở đầu bài giảng một cách lưu loát, tự nhiên và lôi cuốn người học, sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp trong giờ giảng.
	2. Nội dung chương:
2.1. Preliminary discussion
2.2. Dialogue practice
		1. Dialogue		
		2. Language activity Directing students’ attention	
2.3. Classroom language Greetings
			Beginning the chat
			Taking turns to speak
			Introducing yourself
			Test yourself
2.4. Exploitation Unexploited dialogue
		Possibilities for exploitation
		Oral practices
		Sample exploitation A game to play: The conversation game
2.5. Role play Activity
  	    Follow up and evaluation
Unit 2 Checking attendance				Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, sinh viên có khả năng thực hành hội thoại khi điểm danh, biết cách hướng dẫn học viên lớp giả định cách thực hành nói thực sự thay vì lặp lại các mẫu câu.
	2. Nội dung chương:
2.1. Preliminary discussion
2.2. Dialogue practice Rephrasing practice
2.3. Classroom language
2.4. Exploitation 
2.5. Role play 
Unit 3 Physical conditions in the classroom	Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 3, sinh viên có khả năng sử dụng các lời yêu cầu lịch sự, biết tầm quan trọng và ý nghĩa của ngữ điệu nói. 
	2. Nội dung chương:
2.1. Preliminary discussion
2.2. Dialogue practice Intonation practice
2.3. Classroom language
2.4. Exploitation
2.5. Role play Making the students as comfortable as possible
Unit 4 Getting organised: seating, books, blackboard	
				Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 4, sinh viên có khả năng chọn phương pháp và loại hình tổ chức học tập phù hợp với học viên lớp học giả định, có khả năng cuốn hút học viên vào quá trình học tập, hình thành mối tương tác thực sự giữa người dạy và người học.
	2. Nội dung chương:
2.1. Preliminary discussion
2.2. Dialogue practice Appropriacy and intonation: discrimination exercise
2.3. Classroom language
2.4. Exploitation
2.5. Role play Cleaning the board
		    Arranging chairs or seating for groups of different numbers
		   Getting the right books out	
Unit 5 Introducing different stages of the lesson	Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 5, sinh viên có khả năng giới thiệu bài giảng cùng với mục tiêu cần đạt được của giờ học, lợi ích mà học viên lớp học giả định đạt được sau khi học xong bài học, biết cách củng cố lại kiến thức sau khi kết thúc bài giảng và cách khuyến khích học viên nêu ra ý kiến xây dựng bài học.
	2. Nội dung chương:
2.1. Preliminary discussion
2.2. Dialogue practice Being a model
2.3. Classroom language Beginning with revision
				Talking about the lesson
				Defining aims and giving examples
2.4. Exploitation
2.5. Role play Introducing your lesson to the class
Unit 6 Using visual aids					Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 6, sinh viên có khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ trực quan trong quá trình giảng dạy, biết cách đánh giá hiệu năng sử dụng của các công cụ trực quan để làm tăng chất lượng bài giảng.
	2. Nội dung chương:
2.1. Preliminary discussion
2.2. Dialogue practice Forward and backward chaining
2.3. Classroom language
2.4. Exploitation Using the tape recorder
2.5. Role play Setting up 
		Alternative or additional activity – A game to play: Just a minute
Review - Midterm Test	Thời gian: 5 giờ
Unit 7 Tap recorders and other electrical equipment 														Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 7, sinh viên có khả năng kết hợp lời nói và cử chỉ để tăng hiệu quả giảng dạy, biết cách tạo mối tương tác giữa người dạy và người học làm cho giờ giảng hiệu quả và sinh động.
	2. Nội dung chương:
Preliminary discussion
Dialogue practice	Gesture
				Forward and backward chaining
Classroom language Choral response 
				Individual response 
				Taking turns 
				Class in helves 
				Teams for competition
Exploitation A game to play: How many questions?
Role play Varying the patterns of response
Unit 8 Dividing the class up: choral, individual and teams
								Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 8, sinh viên có khả năng điều khiển lớp học giả định trong tình huống chia nhóm làm việc, hướng dẫn tiến trình làm việc nhóm.
	2. Nội dung chương:
2.1. Preliminary discussion
2.2. Dialogue practice 	Voice projection
				Gesture
2.3. Classroom language
2.4. Exploitation Workshop Exploiting your English Language textbooks
2.5. Role play Setting up pair work
		The conversation game
		Give me the one
Unit 9 Dividing the class up: pairs and groups  	Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 9, sinh viên có khả năng hướng dẫn hoạt động chia nhóm, tổ chức nhóm học và hoạt động.
	2. Nội dung chương:
2.1. Preliminary discussion
2.2. Dialogue practice
2.3. Classroom language
2.4. Exploitation
2.5. Role play 
Unit 10 Interruptions: late comers, things lost	Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 10, sinh viên có khả năng xử lí tình huống thông qua việc sử dụng tiếng Anh để đối thoại trong các trường hợp học viên lớp giả định đi trễ, hoặc mất dụng cụ học tập…
	2. Nội dung chương:
2.1. Preliminary discussion
2.2. Dialogue practice
2.3. Classroom language Lateness 
				Lost, forgotten
2.4. Exploitation
2.5. Role play Dealing with interruptions
Unit 11 Control and discipline			Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 11, sinh viên có khả năng quản lí lớp học để tăng hiệu quả dạy và học, ứng xử sư phạm với một số tình huống xảy ra.
	2. Nội dung chương:
2.1. Preliminary discussion
2.2. Dialogue practice Tone of voice
2.3. Classroom language
2.4. Exploitation Revision workshop
2.5. Role play Discipline and control in your class
Unit 12 Ending the lesson or a stage in the lesson Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 12, sinh viên có khả năng sửa bài làm hoặc nội dung thực hành thảo luận của học viên trong lớp học giả định với tinh thần động viên khuyến khích, yêu cầu học viên thực hiện công việc tự học.
	2. Nội dung chương:
2.1. Preliminary discussion 
2.2. Dialogue practice : A game to play Rephrasing Championships
2.3. Classroom language Ending a teaching sequence
				Setting homework, 
				Ending the lesson
				Collecting things
				Tyding up
				Announcements
2.4. Exploitation
2.5. Role play 
Review							Thời gian: 4 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học lí thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Jemery Harmer (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth Edition. London: Pearson Longman.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
Lí thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các nguyên tắc cần thiết đối giáo viên tiếng Anh trong quá trình giảng dạy, cung cấp phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.
- Kĩ năng: 
Kĩ năng truyền thụ kiến thức, kĩ năng tiếp nhận thông tin từ nguồn tài nguyên mở.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 
Dạy lí thuyết và thực hành sư phạm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Phương pháp giảng dạy tiếng Anh áp dụng cho sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.
Giảng viên chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước ít nhất một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.
Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy.
- Đối với người học:	
Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Các kĩ thuật giảng dạy, các phương pháp giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.
4. Tài liệu tham khảo:
Adrian Doff (1988). Teach English- A Training Course for Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. 
Jane Willis (1997). Teaching English through English. London: Longman.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


